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[bookmark: _heading=h.sja4eupcj7lj]PHẦN I. HƯỚNG DẪN

[bookmark: _heading=h.vdy04x28a1g3][bookmark: _heading=h.rzv7dsy554l3]Mục 1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu
- Hồ sơ yêu cầu được UBND phường công khai thông báo tiếp nhận hồ sơ lên Trang thông tin của phường và thu hồ sơ thông qua hệ thống “HanoiCheck” từ ngày 06/08/2026 đến 10/08/2026.
- UBND phường gửi đăng tải Hồ sơ yêu cầu trên Hệ thống HanoiCheck trong ngày 06/08/2026.
[bookmark: _heading=h.l8jm46jwqdcg]Mục 2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký
Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 06/08/2026 đến 10/08/2026 thông qua hệ thống “HanoiCheck”.
[bookmark: _heading=h.e8jdmmng9ilj]- Đơn vị cung cấp kê khai thông tin và tải lên đầy đủ các thành phần hồ sơ như sau:
+ Đơn đăng ký cung cấp cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, dịch vụ nấu ăn hoặc suất ăn sẵn phục vụ bữa ăn bán trú đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường Láng năm học 2026 - 2027.
+ Hồ sơ, giấy tờ tài liệu chứng minh theo từng mô hình đăng ký (Có mục lục, danh sách cụ thể, sắp xếp theo đúng thứ tự). 
+ Hồ sơ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu các tiêu chí theo yêu cầu đối với nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm trên hệ thống HanoiCheck.
- Yêu cầu: Hồ sơ phải rõ ràng, đầy đủ trang, còn hiệu lực, có chữ ký số hoặc xác nhận hợp lệ theo quy định. Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, thống nhất của thông tin kê khai và tài liệu tải lên Hệ thống. Hội đồng đánh giá có quyền yêu cầu xuất trình bản chính, bản sao hợp pháp, dữ liệu gốc hoặc tài liệu liên quan để đối chiếu, làm rõ và kiểm tra điều kiện thực tế.
Mục 3. Bảo mật thông tin
Hồ sơ đăng ký của đơn vị, các thông tin liên quan đến quá trình xem xét, đánh giá, yêu cầu làm rõ hồ sơ đăng ký sẽ được bảo mật, không  tiết lộ cho các đơn vị cung cấp khác cùng đăng ký hay cá nhân, tổ chức không có nhiệm vụ liên quan, cho đến khi công khai kết quả đánh giá theo quy định.
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PHẦN II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
MÔ HÌNH: CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN

Mục 1. Đánh giá hồ sơ năng lực (tiêu chí bắt buộc): 
Áp dụng phương pháp Đạt/ Không đạt
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Tiêu chí, hồ sơ, tài liệu
	Đánh giá đạt/
không đạt

	1
	Điều kiện tham gia lựa chọn của cơ sở cung cấp
	Cơ sở cung cấp  phải đáp ứng tư cách hợp lệ theo điều 5 Luật đấu thầu ngày 23/06/2023, được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 4 Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Khoản 4 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025
Cơ sở cung cấp không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng điều kiện trên
	Không đạt

	2
	Giấy chứng nhận kinh doanh quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
	Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bảng kê mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với loại hình đăng ký
(Bản công chứng/chứng thực)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	3
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc các giấy tờ khác tương đương còn hiệu lực quy định tại Khoản 1 Điều 11 và điểm k Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
	Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC) hoặc Giấy chứng nhận:  Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc các giấy tờ khác tương đương còn hiệu lực.
(Bản công chứng/chứng thực)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	4
	Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ quy định về sức khỏe tại Khoản 4 Điều 29 Luật ATTP số 55/2010/QH12 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
	Có giấy khám sức khỏe theo Thông tư 32/2023/TT-BYT và Thông tư 25/2026/TT-BYT của Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định còn hạn trong vòng 12 tháng, khám tại các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe.
(Bản sao/Bản gốc/bản chính)
Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc hết hiệu lực/ không cung cấp
	Không đạt

	5
	Danh sách chủ cơ sở và người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm kèm tài liệu chứng minh đã được tập huấn
	Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận

	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	6
	Năng lực cung ứng
	

	6.1
	Quy mô, công suất và phạm vi cung ứng
	Có hợp đồng tương tự về việc cung cấp suất ăn hoặc Công suất thiết kế của cơ sở sản xuất, dây chuyền sản xuất để chứng minh quy mô, công suất của đơn vị 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	6.2
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở cung cấp, chế biến suất ăn, phương tiện vận chuyển
	Có cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở cung cấp chế biến suất ăn đáp ứng mức công suất đã đăng ký
(Đơn vị kê khai thông tin theo mẫu tại Phụ lục 01 và tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	6.3
	Quy trình thực hiện
	Có thuyết minh quy trình thực hiện, sơ đồ, diện tích các khu vực tại bếp 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	6.4
	Năng lực nhân sự
	Có đầy đủ nhân sự đáp ứng mức công suất đã đăng ký (số liệu, hình ảnh minh chứng cụ thể phù hợp công suất cung ứng đã đăng ký) (Đơn vị kê khai thông tin theo mẫu tại Phụ lục 02 và có tài liệu chứng minh: số liệu, hình ảnh minh chứng cụ thể phù hợp với công suất cung ứng đã đăng ký)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	6.5
	Năng lực đảm bảo nguồn cung và phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng
	Có phương án bảo đảm nguồn cung và phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng.
	Đạt

	
	
	Không đảm bảo nội dung trên
	Không đạt

	7
	Bảo đảm ATTP đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn
	

	7.1
	Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp, chế biến suất ăn sẵn
	Biên bản thẩm định cấp GCN ATTP hoặc biên bản kiểm tra thực tế về an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý nhà nước trong thời hạn trong vòng 03 năm gần nhất.
Hoặc cam kết đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật An toàn thực phẩm 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	7.2
	Thực hiện kiểm thực ba bước theo Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế
	Có quy trình và biểu mẫu sổ sách ghi chép thực hiện theo quy định trong thời gian ít nhất 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

	7.3
	Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm thực hiện quy định tại Điều 20, Điều 21, Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Điều 33 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN- BCT ngày 13/3/2020 của Bộ Công thương
	- Có nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản;
- Nơi bảo quản thực phẩm phải có biện pháp ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm;
- Có cam kết tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	Đạt

	
	
	Không đảm bảo các nội dung trên
	Không đạt

	7.4
	Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm thực hiện quy định tại Điều 20, Điều 21, Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Điều 33 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN- BCT ngày 13/3/2020 của Bộ Công thương
	- Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch;
- Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;
- Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.
- Thiết bị chứa đựng thực phẩm phải ngăn cách với môi trường xung quanh, tránh sự xâm nhập của bụi, côn trùng; phù hợp với kích thước vận chuyển;
- Đủ thiết bị kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật để bảo quản đối với từng loại thực phẩm và theo yêu cầu của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển;
(Đơn vị kê thông tin theo Phụ lục 01 và tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	
	Không đảm bảo các nội dung trên
	Không đạt

	7.5
	Quy trình chia suất ăn: Thực hiện Quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật ATTP số 55/2010/QH12 và không được thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.
	- Có quy trình chia thức ăn chi tiết, rõ ràng, đúng quy định đảm bảo ATTP
[bookmark: bookmark=id.xuh567rr6ocu]- Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô.
- Bố trí trang phục bảo hộ lao động đảm bảo theo quy định trong quá trình chia suất ăn (hình ảnh chứng minh)
	Đạt

	
	
	Không đảm bảo các nội dung trên
	Không đạt




Mục 2. Đánh giá nguồn gốc thực phẩm

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Tiêu chí, hồ sơ, tài liệu
	Đánh giá
(Đạt/ Không đạt)

	1
	Hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm thịt động vật tươi sống quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 19, Luật ATTP số 55/2010/QH12
	- Có Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị. Hợp đồng trung gian tới nhà sản xuất thực phẩm tươi sống 
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong sơ chế, chế biến 
- Có liên kết với các cơ sở được kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định
- Hồ sơ thực phẩm bao gồm:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ Giấy tờ liên quan chứng minh năng lực trong chăn nuôi
+ Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC) hoặc Giấy chứng nhận:  Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc các giấy tờ khác tương đương còn hiệu lực  (ít nhất 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ)
 + Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm
(Đơn vị kê khai thông tin theo mẫu Phụ lục 03 và tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc hết hiệu lực/ không cung cấp
	Không đạt

	2
	Hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm bao gói sẵn (trừ sữa/các sản phẩm từ sữa, bánh, nước uống đóng chai) quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 19, Luật ATTP số 55/2010/QH12

	- Có Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị. Có Hợp đồng trung gian tới đơn vị sản xuất.
- Hồ sơ sản phẩm bao gồm:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC) hoặc Giấy chứng nhận:  Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc các giấy tờ khác tương đương còn hiệu lực  (ít nhất 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ)
 + Bản Tự công bố sản phẩm quy định tại điều 4, 5, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ hoặc Hồ sơ công bố sản phẩm quy định tại điều 6, 7, 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ
+ Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm phù hợp thời điểm tự công bố sản phẩm theo quy định.
+ Nhãn thực phẩm bao gói sẵn theo quy định hiện hành.
(Đơn vị kê khai thông tin theo mẫu Phụ lục 04 và tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc hết hiệu lực/ không cung cấp
	Không đạt

	3
	Hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm rau, củ, quả, trứng, ngũ cốc quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 19, Luật ATTP số 55/2010/QH12
	- Có Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị. Hợp đồng trung gian tới nhà sản xuất thực phẩm rau, củ, quả, trứng, ngũ cốc
- Giấy đủ điều kiện ATTP trong sơ chế, chế biến
- Hồ sơ sản phẩm bao gồm:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ Giấy tờ liên quan chứng minh năng lực trong trồng trọt
 + Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm
(Đơn vị kê khai thông tin theo mẫu Phụ lục 05 và tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc hết hiệu lực/ không cung cấp
	Không đạt

	4
	Hồ sơ truy xuất nguồn gốc sữa, sản phẩm từ sữa, bánh (quà chiều)
	- Có Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị. Hợp đồng trung gian tới nhà sản xuất sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh (quà chiều)
- Hồ sơ sản phẩm:
 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 + Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) hoặc Giấy chứng nhận: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) hoặc Giấy chứng nhận: Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC) hoặc Giấy chứng nhận:  Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc các giấy tờ khác tương đương còn hiệu lực  (ít nhất 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ)
+ Bản Tự công bố sản phẩm quy định tại điều 4, 5, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ hoặc Hồ sơ công bố sản phẩm quy định tại điều 6, 7, 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ
+ Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm phù hợp thời điểm tự công bố, công bố sản phẩm theo quy định.
(Đơn vị kê khai thông tin theo mẫu Phụ lục 06 và tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không cung cấp
	Không đạt

























Mục 3. Đánh giá mức độ đáp ứng: Áp dụng phương pháp chấm điểm

	STT
	Tiêu chí mức độ đáp ứng làm cơ sở xếp hạng
	Điểm

	1
	Uy tín, kinh nghiệm: Kinh nghiệm  5 năm (ĐKKD từ trước năm 2021 hoặc Hợp đồng cung cấp  5 năm phù hợp từng mô hình cung cấp
	1

	2
	Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Xác nhận không nợ thuế đến năm tài chính gần nhất
	1

	3
	Năng lực quản trị:
Tài liệu không nợ đọng chế độ BHXH cho người lao động 
	1

	4
	An toàn thực phẩm: Biên bản kiểm tra không ghi nhận hành vi vi phạm về An toàn thực phẩm trong 02 năm gần nhất 
	1

	5
	Có khả năng cung ứng ổn định, liên tục
	1

	6
	Cơ sở cung cấp có chuỗi cung ứng được kiểm soát, đa dạng danh mục sản phẩm, hạn chế các khâu trung gian, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và tính ổn định của nguyên liệu, thực phẩm.
	1

	7
	Có dây chuyền công nghệ hiện đại, phù hợp với quy mô và đáp ứng yêu cầu tổ chức nấu ăn chuyên nghiệp, đáp ứng với quy mô suất ăn sẵn phục vụ bữa ăn bán trú
	1

	8
	Có hệ thống camera giám sát và sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý, giám sát của địa phương và Thành phố theo yêu cầu, bảo đảm công khai, minh bạch trong suốt quá trình tổ chức thực hiện;
	1

	9
	Phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu bảo quản, bảo đảm an toàn thực phẩm; thời gian, khoảng cách vận chuyển phải phù hợp, ngắn nhất bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm của suất ăn khi giao đến cơ sở giáo dục.
	1

	10
	Bảo đảm các điều kiện để kết nối, cập nhật, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và toàn bộ quá trình cung ứng trên Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc
thực phẩm website: https://truyxuatnguongoc.gov.vn phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát và truy xuất nguồn gốc
	1
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Phụ lục 01: Danh sách kê khai trang thiết bị, cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển tại đơn vị cung cấp suất ăn sẵn

	STT
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công suất
	Tài liệu chứng minh
	Tình trạng sử dụng
	Hình ảnh  thực tế

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 0 (Hướng dẫn)
	Bếp nấu/ Tủ đông/ Xe tải nóng, lạnh/….
	Cái
	2
	Việt Nam/…
	15KWx2  
	Hóa đơn số 21 ngày 22/03/2025 hoặc Hợp đồng thuê với đơn vị cung cấp kèm hoá đơn số…
	Hoạt động tốt/ Đang bổ sung
	Hình ảnh minh hoạ….

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


















Phụ lục 02: Danh sách chủ cơ sở và nhân sự phù hợp với quy mô đăng ký

	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Giới tính
	Số căn cước công dân
	Nơi cấp
	Ngày tháng năm sinh
	Đã được tấp huấn kiến thức an toàn thực phẩm
	Số giấy khám sức khỏe
	Hợp đồng lao động hoặc Cam kết thực hiện tham gia của nhân sự
	Chứng chỉ/ Kinh nghiệm của nhân sự đã thực hiện trong vòng 3 năm gần nhất

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	0 (Hướng dẫn)
	Nguyễn Văn A
	Chủ cơ sở/Bếp trưởng/Nhân viên nấu ăn/….
	Nam/Nữ
	011xxxx 
	Nam định 
	…/…/…
	Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm được chủ cơ sở xác nhận
	Số… ngày.. do
	Hợp đồng lao động số 03 ngày 26/03/2025 
	Bản xác nhận công việc thực hiện công việc của …....
Chứng chỉ:…..

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	….

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	….














Phụ lục 03: Bảng kê khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm thịt động vật tươi sống

	STT
	Tên nguyên liệu, thực phẩm đơn vị cung cấp
	Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị. Hợp đồng trung gian tới nhà sản xuất thực phẩm tươi sống 
	Tên đơn vị trung gian
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị trung gian
	Tên đơn vị  thu mua, giết mổ
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị thu mua, giết mổ
	Tên đơn vị chăn nuôi
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị chăn nuôi
	Kê khai mã  tra cứu truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu thực phẩm đơn vị đang cung cấp trên trang web https://truyxuatnguongoc.gov.vn/trang-chu
	Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	0 (Hướng dẫn)
	Thịt lợn
	-Hợp đồng số…....... ngày........ của Công ty…........với…...... 
	…......
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày.........;
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương  
	…......
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày.........;
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương 
	…......
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày.........;
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương 
	…......
	Phiếu kiểm nghiệm số…..ngày…../…./.....

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Phụ lục 04: Bảng kê khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm bao gói sẵn

	STT
	Nhóm nguyên liệu, thực phẩm
	Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị. Hợp đồng trung gian tới nhà sản xuất thực phẩm bao gói sẵn
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị trung gian
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị chăn nuôi, nuôi trồng
	Kê khai mã  tra cứu truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu thực phẩm đơn vị đang cung cấp trên trang web https://truyxuatnguongoc.gov.vn
	Bản tự công bố sản phẩm
	Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm 

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	0 (Hướng dẫn)
	Xúc xích
	-Hợp đồng số…....... ngày........ của Công ty…........với…......
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày...... 
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương 
	…......
	…......
	Tự công bố sản phẩm số….. 
	Phiếu kiểm nghiệm số…..ngày…../…./.....

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Phụ lục 05: Bảng kê khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm rau, củ quả, trứng, ngũ cốc

	STT
	Tên thực phẩm rau, củ quả, trứng, ngũ cốc
	Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị. Hợp đồng trung gian tới nhà sản xuất thực phẩm thực phẩm rau, của quả, trứng, ngũ cốc
	Tên đơn vị đóng gói
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị đóng gói
	Tên đơn vị  thu mua, phân loại
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị thu mua, phân loại
	Tên đơn vị nuôi trồng
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị nuôi trồng
	Kê khai mã  tra cứu truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu thực phẩm đơn vị đang cung cấp trên trang web 
https://truyxuat
nguongoc.gov.vn
	Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm 

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(3.1)
	(4)
	(4.1)
	(5)
	(5.1)
	(6)
	(7)

	0 (Hướng dẫn)
	Rau cải, rau ngót…..
	-Hợp đồng số…....... ngày........ của Công ty…........với…...... 
	…......
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày......... ;
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương
	…......
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày......... 
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương 
	…......
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày.........;
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương 
	…......
	Phiếu kiểm nghiệm số…..ngày…../…./.....

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 06: Bảng kê khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm sữa, sản phẩm nguồn gốc từ sữa, bánh (quà chiều)
	STT
	Tên thực phẩm
	Hợp đồng cung cấp thực phẩm với các đơn vị
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị trung gian
	Giấy tờ pháp lý của đơn vị sản xuất
	Bản công bố/ tự công bố sản phẩm
	Kê khai mã  tra cứu truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu thực phẩm đơn vị đang cung cấp trên trang web https://truyxuatnguongoc.gov.vn
	Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm 

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(7)
	(6)
	(7)

	0 (Hướng dẫn)
	Sữa …
	-Hợp đồng số…....... ngày........ của Công ty…........với…...... 
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày.........;
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương
	- Giấy đăng ký kinh doanh số…..... ngày.........;
- Giấy chứng nhận ATTP hoặc tương đương 
	Công bố/Tự công bố sản phẩm số….. 
	…......
	 Phiếu kiểm nghiệm số…

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
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